
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 2  
(Từ ngày 15/9 đến 19/9 /2025) 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TK

B 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

 
Lớp 

Tên bài 

(Chủ đề) 

 Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

15/9 

 

Thứ 

nhất 

1 4 CC - HĐTN 4A1 Sinh hoạt dưới cờ: Câu lạc bộ của em  

2 8 Tiếng Việt 4A1 

Đọc: Anh em sinh đôi 

Tích hợp quyền con người: quyền được 

tôn trọng đặc điểm và giá trị của bản 

thân 

Tivi, BGĐT 

3 3 Tiếng Anh LK 4A1 Unit 1  

4 2 Tin học 4A1 
Bài 2. Một số thao tác gây lỗi, hỏng 

cho phần cứng, phần mềm 
 

Thứ 

hai 

5 9 Tiếng Việt 4A1 

LTVC: Danh từ chung, danh từ riêng 

Tích hợp GDQP: Ca ngợi tinh thần 

dũng cảm của anh Kim Đồng đã hi sinh 

từ khi còn rất nhỏ tuổi để bảo vệ Tổ 

quốc 

Tivi, BGĐT 

6 6 Toán 4A1 Bài 3: Số chẵn, số lẻ (tiết 1) Tivi, BGĐT 

7 2 Đạo đức 4A1 Bài 1: Biết ơn người lao động (tiết 2) Tivi, BGĐT 

Ba 

16/9 

 

Thứ 

nhất 

1 10 Tiếng Việt 4A1 Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến Tivi, BGĐT 

2 7 Toán 4A1 Bài 3: Số chẵn, số lẻ (tiết 2) Tivi, BGĐT 

3 5 Tiếng Anh (Bộ) 4A1 Getting Started  

4 2 Công nghệ 4A1 

Bài 1: Lợi ích của hoa, cây cảnh đối 

với đời sống (tiết 2) 

TH Công dân số:  

+ Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và 

nội dung số thông qua cách tìm kiếm 

đơn giản trong môi trường kỹ thuật số. 

+ Biết sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội 

dung theo cách đơn giản trong môi 

trường có cấu trúc số. 

+ Trình bày, giới thiệu được một trong 

số các sản phẩm của địa phương dựa 

trên các thông tin, tranh ảnh… đã tạo ra 

trên môi trường số. 

 

Thứ 

hai 

5 2 Âm nhạc 4A1 
Ôn đọc nhạc Bài số 1. Học bài hát 

Chuông gió leng keng 

 

6 3 LS và ĐL 4A1 

Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa 

phương em (tiết 1) 

Tích hợp GD ĐP Chủ đề 1: Thiên 

nhiên và con người Hà Nội (Khởi 

động, Khám phá) 

Tivi, BGĐT 

Sử dụng tên 

các tỉnh mới 

và địa giới 

hành chính 

sau khi sáp 

nhập 

7 3 Giáo dục TC 4A1 
Bài 1: Động tác đi đều một hàng dọc 

vòng bên phải. 

 

Tư 

17/9 

Thứ 

nhất 

1 11 Tiếng Việt 4A1 
Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện 

(tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

2 6 Tiếng Anh (Bộ) 4A1 Getting Started  

3 5 HĐTN 4A1 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 

Những việc làm đáng tự hào của em 

Tivi, BGĐT 

4 8 Toán 4A1 Bài 4: Biểu thức chứa chữ (tiết 1) Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 4 Tiếng Anh LK 4A1 Unit 1  

6 12 Tiếng Việt 4A1 
Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện 

(tiết 2) 

Tivi, BGĐT 



  

7 3 Khoa học 4A1 

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng 

tuần hoàn của nước trong tự nhiên (T1) 

(Dạy Online) 

Tivi, BGĐT 

Năm 

18/9 

 

Thứ 

nhất 

1  TA Khoa 4A1   

2 13 Tiếng Việt 4A1 

Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến 

Tích hợp Quyền con người: Quyền 

được bày tỏ ý kiến 

Tivi, BGĐT 

3 9 Toán 4A1 Bài 4: Biểu thức chứa chữ (tiết 2) Tivi, BGĐT 

4 4 LS và ĐL 4A1 

Bài 2: Thiên nhiên và con người ở địa 

phương em (tiết 2) 

Tích hợp GD ĐP Chủ đề 1: Thiên 

nhiên và con người Hà Nội (Thực 

hành, Vận dụng) 
 

Tivi, BGĐT 

Sử dụng tên 

các tỉnh mới 

và địa giới 

hành chính 

sau khi sáp 

nhập 

Thứ 

hai 

 

5 7 TA (Bộ) 4A1 Getting Started  

6 4 Giáo dục TC 4A1 
Bài 2: Động tác đi đều nhiều hàng dọc 

vòng bên phải 

 

Sáu 

19/9 

 

Thứ 

nhất 

1 14 Tiếng Việt 4A1 Đọc mở rộng (Đọc tại thư viện) Tivi, BGĐT 

2 8 TA (Bộ) 4A1 Unit 1: My friends  

3 10 Toán 4A1 Bài 4: Biểu thức chứa chữ (tiết 3) Tivi, BGĐT 

4 2 TA Toán 4A1   

Thứ 

hai 

 

5 4 Khoa học 4A1 
Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng 

tuần hoàn của nước trong tự nhiên (T2) 

Tivi, BGĐT 

6 2 Mĩ thuật 4A1 Bài 1: Tranh xé dán giấy màu  

7 6 SHL - HĐTN 4A1 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: 

Niềm tự hào trong tim 

Tivi, BGĐT 

Tổng số lượt SDĐD: 18 

BGĐT:  17 

 

Ngày 25 tháng 8 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Tuyến 

 


